
ĐIỂM

TBKT

0.0

4.5

5.5

6.5

4.5

6.5

6.5

4.5

2.0

3.5

6.5

5.5

3.5

8.5

THÔNG BÁO

+Sinh viên liên hệ 
giải quyết thắc mắc 

(nếu có) gặp trực tiếp 
giáo viên vào sáng 

  thứ 4 (9/11) 
   tại khoa GDĐC, từ 8 
giờ - 10 giờ, chiều từ 

13 giờ -14 giờ
   Sau thời gian trên 

điểm sẽ được nộp về 
PĐT và giữ nguyên.

2

5.0

5.4

5.5

3.2

7.7

6.5

5.1

6.9

5.6

5.1

1.2

SỐ TC:

TỔNG

KẾT

0.0

5.0

5.1

7.0

5.0

0.0

6.0

4.0

5.0

2.0

5.0

4.0

6.0

5.0

7.0

4.0

0

30

LT

ĐIỂM

THI

0.0

4.0

6.0

8.0

8.0

8.0

8.0

9.0

9.0

8.0

8.0

10.0

8.0

HỌC KỲ:

SỐ TIẾT:

LOẠI:

CHUYÊN

CẦN

0.0

7.0

CÐ ĐĐT 14ĐTF

CÐ ĐĐT 14ĐC

CÐ ĐĐT 14ĐTG

CÐ ĐĐT 14ĐTG

CÐ ĐĐT 14ĐD

CÐ ĐĐT 14ĐD

CÐ ĐĐT 14ĐTG

CÐ ĐĐT 14A

CÐ ĐĐT 14ĐA

CÐ ĐĐT 14ĐA

CÐ ĐĐT 14ĐTF

CÐ ĐĐT 14ĐB

CÐ ĐĐT 14ĐTG

03/09/1996

06/03/1995

15/03/1996

18/02/1996

24/09/1995

24/12/1996

NGÀY SINH

03/03/95

27/07/94

11/09/1996

02/04/1996

03/01/1996

23/01/1996

13/01/1996

17/04/1996

Hoàng

Túy

Lực

Phát

Tuấn

Chương

Hào

Hoàng

Thịnh

Tuấn

Duy

Hào

Nguyễn Lê Huy

Hoàng Văn

Nguyễn Trọng

Lưu Ngọc Tấn

Lê Hữu

Nguyễn Phạm Hoàng

Nguyễn Chí

Nguyễn Phượng

Phan Anh

Phạm Quang

Lê Quang

Vũ Anh

HKP 2016

1-TOÁN CHUYÊN ĐỀ

TỐNG MINH HẢI

HỌ TÊN

Phạm Nguyễn Nhựt

Phan Thành

Huy

Lợi

LỚP

CÐ ĐĐT 13A

0303141587

0303141263

0303141272

0303141343

0303141396

0303141412

0303141446

0303131056

0303141022

0303141035

0303141214

0303141229

0303141249

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ PHỤ
LỚP:

MÔN

:
GV:

MSSV

0303131036

12

13

14

6

7

8

9

10

11

STT

1

2

3

4

5



6.0

5.5

4.0

6.0

7.5

9.0

4.0

8.0

7.0

4.5

9.0

6.0

4.0

0.0

0.0

8.5

6.5

5.5

4.0

10.0

3.5

10.0

8.0

6.5

9.0

  Chú ý: Không liên 

THÔNG BÁO

+Sinh viên liên hệ 
giải quyết thắc mắc 

(nếu có) gặp trực tiếp 
giáo viên vào sáng 

  thứ 4 (9/11) 
   tại khoa GDĐC, từ 8 
giờ - 10 giờ, chiều từ 

13 giờ -14 giờ
   Sau thời gian trên 

điểm sẽ được nộp về 
PĐT và giữ nguyên.
  Chú ý: Không liên 
lạc  qua ĐT và các 
phương tiện khác.

8.8

6.7

9.3

5.1

6.9

7.4

0.0

0.0

7.2

5.4

6.5

5.4

7.0

5.4

5.3

7.4

6.2

5.0

5.0

6.0

6.4

8.3

6.9

5.0

5.2

7.0

6.0

7.0

6.0

8.0

9.0

9.0

3.0

6.0

5.0

0.0

0.0

6.0

4.0

5.0

6.0

6.0

4.0

5.0

6.0

4.0

4.0

7.0

7.0

9.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

4.0

8.0

9.0

0.0

0.0

8.0

8.0

8.0

4.0

8.0

6.0

10.0

8.0

8.0

8.0

8.0

9.0

5.0

8.0

8.0

CÐ ĐĐT 15D

CÐ ĐĐT 15D

CÐ ĐĐT 15C

CÐ ĐĐT 15C

CÐ ĐĐT 15C

CÐ ĐĐT 15C

CÐ ĐĐT 15D

CÐ ĐĐT 15D

CÐ ĐĐT 15A

CÐ ĐĐT 15A

CÐ ĐĐT 15B

CÐ ĐĐT 15B

CÐ ĐĐT 15C

CÐ ĐĐT 15C

CÐ ĐĐT 15A

CÐ ĐĐT 15A

CÐ ĐĐT 15A

CÐ ĐĐT 15A

CÐ ĐĐT 15A

CÐ ĐĐT 15A

CÐ ĐĐT 14ĐTF

CÐ ĐĐT 14ĐB

CÐ ĐĐT 14ĐC

CÐ ĐĐT 15C

CÐ ĐĐT 15G

18/04/96

06/01/97

13/08/96

29/09/97

19/10/97

12/07/97

16/01/96

07/07/97

17/01/97

21/12/97

18/11/97

24/11/97

25/07/97

09/11/97

29/11/97

20/12/97

08/03/96

29/04/97

20/06/97

24/12/1996

07/02/1996

22/11/1996

26/04/1995

19/07/1996

06/04/97

Hùng

Trung

Tuấn

Tú

Anh

Chương

Hùng

Tuấn

Hùng

Kiệt

Huy

Phú

Tân

Lượng

Quang

Tài

Tài

Trận

Trí

Minh

Phú

Tài

Vũ

Hồ

Hiếu

Trịnh Phi

Lê Minh

Nguyễn Ngọc

Nguyễn Minh

Trần Tuấn

Lê Nguyễn Duy

Đặng Đình

Huỳnh Anh

Nguyễn Lê Minh

Trần Tuấn

Vương Đức

Nguyễn Quang

Đào Nhật

Trần Hoàng

Nguyễn Phương

Lê Bùi Anh

Lê Đăc

Ngô Văn

Trần Minh

Nguyễn Hoàng

Nguyễn Trọng

Lê Hữu

Phạm Hoài

Nguyễn Long

Đoàn Châu Thanh

0303151364

0303151365

0303151288

0303151315

0303151319

0303151324

0303151333

0303151341

0303151092

0303151099

0303151147

0303151161

0303151245

0303151276

0303151026

0303151050

0303151061

0303151069

0303151070

0303151087

0303141638

0303141648

0303141753

0303141346

0303141714

36

37

38

39

30

31

32

33

34

35

24

25

26

27

28

29

18

19

20

21

22

23

15

16

17



7.0

3.5

5.0

7.0

6.5

3.5

4.0

6.0

6.0

4.0

7.0

5.0

6.0

4.5

7.0

7.0

6.5

8.0

5.0

7.0

9.0

4.5

2.5

8.5

5.0

THÔNG BÁO

+Sinh viên liên hệ 
giải quyết thắc mắc 

(nếu có) gặp trực tiếp 
giáo viên vào sáng 

  thứ 4 (9/11) 
   tại khoa GDĐC, từ 8 
giờ - 10 giờ, chiều từ 

13 giờ -14 giờ
   Sau thời gian trên 

6.3

5.1

6.1

7.9

6.1

5.8

7.7

7.2

5.1

5.0

6.1

5.9

8.5

3.5

6.8

2.8

6.1

7.0

5.8

5.6

3.7

5.9

5.0

3.0

5.0

8.0

7.0

7.0

5.0

9.0

5.0

5.0

7.0

7.0

7.0

6.0

8.0

5.0

3.0

5.0

0.0

6.0

3.0

8.0

0.0

8.0

4.0

3.0

7.0

3.0

8.0

8.0

8.0

6.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

7.0

8.0

8.0

6.0

4.0

4.0

4.0

5.0

7.0

8.0

8.0

4.0

7.0

4.0

CÐ ĐKTĐ 15B

CÐ ĐKTĐ 15B

CÐ ĐKTĐ 15B

CÐ ĐKTĐ 14B

CÐ ĐKTĐ 14B

CÐ ĐKTĐ 14B

CÐ ĐKTĐ 14B

CÐ ĐKTĐ 14B

CÐ ĐKTĐ 14B

CÐ ĐĐT 15G

CÐ ĐĐT 15G

CÐ ĐĐT 15G

CÐ ĐKTĐ 13A

CÐ ĐKTĐ 14A

CÐ ĐKTĐ 14A

CÐ ĐĐT 15E

CÐ ĐĐT 15E

CÐ ĐĐT 15F

CÐ ĐĐT 15F

CÐ ĐĐT 15F

CÐ ĐĐT 15G

CÐ ĐĐT 15D

CÐ ĐĐT 15D

CÐ ĐĐT 15E

CÐ ĐĐT 15E

29/04/97

14/07/97

17/09/1996

27/04/1996

16/10/1996

21/08/1996

01/11/1996

29/11/97

22/11/97

19/09/97

14/06/95

05/01/1996

19/08/1996

11/11/1996

05/01/96

10/12/97

22/10/96

10/06/97

21/11/97

17/06/97

01/12/97

06/12/97

20/06/97

26/09/97

06/07/97

Đang

Đức

Hầu

Hậu

Quang

Tâm

Tuấn

Anh

Thành

Trung

Lâm

Hiền

Minh

Cường

Viễn

Hiền

Hưng

Mạnh

An

Hậu

Tâm

Tín

Phương

Phước

Sinh

Phạm Duy

Huỳnh Hữu Minh

Nguyễn Công

Lê Vinh

Đỗ Thiện

Lê Văn

Phạm Vũ Ngọc

Đặng Nguyễn

Nguyễn Nghĩa

Nguyễn Thành

Trần Huỳnh Thanh

Trần Minh

Trần

Mai Văn

Đỗ Minh

Phan Thanh

Nguyễn Văn

Nguyễn Đức

Nguyễn Văn

Khưu Minh

Lê Văn Quang

Nguyễn Trung

Nguyễn Thanh

Trần Hòang

Trần Ngọc

0309151110

0309151122

0309151131

0309141119

0309141134

0309141136

0309141182

0309141195

0309141214

0303151689

0303151748

0303151760

0309131034

0309141033

0309141055

0303151520

0303151548

0303151579

0303151587

0303151596

0303151664

0303151391

0303151413

0303151511

0303151512

60

61

62

63

64

54

55

56

57

58

59

48

49

50

51

52

53

42

43

44

45

46

47

40

41



3.0

10.0

8.0

7.0

6.0

5.0

5.5

2.5

0.0

   Sau thời gian trên 
điểm sẽ được nộp về 
PĐT và giữ nguyên.

  Chú ý: Không liên 
lạc  qua ĐT và các 
phương tiện khác.

6.6

6.5

6.3

0.0

5.5

9.8

7.0

7.3

7.4

8.0

9.0

8.0

7.0

9.0

0.0

7.0

10.0

6.0

5.0

6.0

8.0

8.0

0.0

8.0

8.0

8.0

5.0

HKP 2016

Ngày 07 tháng 11 năm 2016

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

TỐNG MINH HẢI

CÐ ĐKTĐ 15B

CÐ ĐKTĐ 15B

CÐ ĐKTĐ 15B

CÐ ĐKTĐ 15B

CÐ ĐKTĐ 15B

CÐ ĐKTĐ 15B

CÐ ĐKTĐ 15B

CÐ ĐKTĐ 15B

CÐ ĐKTĐ 15B

12/10/97

08/12/97

17/05/97

09/05/97

07/10/96

1/1

04/09/97

28/10/97

01/01/97

19/04/97

Trường

Khoa

Kiệt

Linh

Phát

Hồ Sĩ

Phạm Quốc

Lê Đình

Trần Quốc

Đào Xuân

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

Phước

Thắng

Triệu

Trung

Huỳnh Anh

Đinh Anh

Đặng Khánh

Huỳnh Tấn0309151169

0309151176

0309151189

0309151204

0309151208

0309151209

0309151152

0309151157

0309151158

72

73

66

67

68

69

70

71

65


